
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
NĂM HỌC: 2024 – 2025

Kỹ năng

Nghe

Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá Mức/Điểm Tổng số câu, số
điểm, tỷ lệ %

M1 M2 M3
Listen and number in the box
Teachers’ Day,  winter, buy a branch of peach blossoms, 
trousers, Dragon Bridge

5
1.25đ 10 câu

2.5 điểm
25%Listen and complete

do the shopping, have a party, does morning exercise, 
summer, Ngo Mon Square, main characters

5
1.25đ

Đọc
Viết

Look, read and odd one out
Themes: Me and my family, Me and the world around

4
1.0đ

12 câu
3.0 điểm

30%

Read and match: Ask and answer about themes:
Themes: Me and my family, Me and the world around

4
1.0đ

Read and choose the correct answer
Read comprehension about themes:
Me and the world around

4
1.0đ

Order the letters
beautifully, bicycle, drink fresh juice, tortoise, fireworks 
show

4
1.0đ

8 câu
2.0  điểm

20%
Rearrange the words to make complete sentences 
0. How does her sister stay healthy?
1. When you have a headache, you should have a rest.
2. She wears a jumper and jeans in winter.
3. Hoi An Old Town is a fantastic place to visit in summer.
4. My family walked on the beach in Ha Long Bay.

4
1.0đ

Nói
Look and answer the questions
Themes: Me and my family, Me and the world around

5
1.25đ

10 câu
2.5 điểm

25%Answer the questions
Themes: Me and my family, Me and the world around

5
1.25đ

TỔNG 40 câu
10 điểm
100%



Chỉ 100k/12 tháng, bạn tải rất nhiều tài liệu tiếng anh file word hay tại: Giaoandethitienganh.info
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